
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô CN-02, Cụm Công nghiệp Việt Nhật, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

21/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH PLASTIC

2401003604

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị điện khác
 - Sản xuất sạc ăc quy ở trạng thái rắn; - Sản xuất thiết bị đóng 
mở cửa bằng điện; - Sản xuất chuông điện; - Sản xuất dây phụ 
trợ được làm từ dây cách điện; - Sản xuất máy làm sạch siêu 
âm (trừ thí nghiệm và nha khoa); - Sản xuất máy đổi điện trạng 
thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên liệu, cung cấp năng lượng 
điều chỉnh và không điều chỉnh, cung cấp năng lượng liên tục; 
- Sản xuất máy cung cấp năng lượng liên tục (UPS); - Sản xuất 
máy triệt sự trào; - Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các 
bộ dây điện khác với dây và kết nối cách điện; - Sản xuất điện 
cực cacbon và graphit, kết nối, các sản phẩm cacbon và graphit 
điện khác; - Sản xuất máy thực hành gia tốc; - Sản xuất tụ 
điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia tốc; - Sản xuất 
súng cầm tay hàn sắt; - Sản xuất nam châm điện; - Sản xuất còi 
báo động; - Sản xuất bảng ghi tỉ số điện tử; - Sản xuất các thiết 
bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị dấu hiệu bộ hành; - 
Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thuỷ tinh và sứ), dây cáp kim 
loại cơ bản; - Sản xuất các thiết bị và cấu kiện điện dùng trong 
các động cơ đốt trong; - Sản xuất các thiết bị hàn điện, bao 
gồm máy hàn thép cầm tay.

2790

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH PLASTIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG ANH PLASTIC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOANG ANH PLASTIC .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916286186
Email: plastichoanganh@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn chuyên doanh khác còn chưa được phân vào đâu (trừ 
các loại Nhà nước cấm) Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
Bán buôn cao su Bán buôn hoá chất công nghiệp như: nhựa 
tổng hợp

4669

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

12. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

16. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

17. Sao chép bản ghi các loại
(Trừ loại nhà nước cấm)

1820

18. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

19. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

20. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

21. Lập trình máy vi tính 6201

22. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác 
chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi 
tính và cài đặt phần mềm. Hoạt động công nghiệp phần cứng 
Hoạt động công nghiệp phần mềm Hoạt động công nghiệp nội 
dung

6209

23. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

24. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

25. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

26. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810
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27. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh, 
nhà ăn; - Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu.

2599

28. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - 
Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, 
sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính 
phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn ống nối, 
khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình đun nước 
nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ 
xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: 
ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;

4663

30. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

31. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

32. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế 
toán, chứng khoán)

7020

33. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(Không bao gồm hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh 
sát)

7120

34. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

35. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ Thanh toán hối phiếu, thông tin tỷ lệ lượng, hoạt động của 
các nhà báo độc lập và hoạt động tư vấn chứng khoán)

7490

36. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

37. Sản xuất pin và ắc quy 2720

38. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

39. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

40. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

41. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

42. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

43. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; - Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu;

4649
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40.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 4.000.000

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lễ đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

45. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

46. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

47. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

48. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện ); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu;

4659

49. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

50. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

51. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

52. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ MINH 
KHOA

Tổ dân phố Vinh 
Thịnh Đông, 
Phường Khai 
Quang, Thành 
phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 50,000

0190770000
47

2 ĐẶNG CÔNG 
HOAN

Tổ 33 cụm 5, 
Phường Phú 
Thượng, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 25,000

0360780049
43
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3 NGUYỄN THỊ 
GIÁNG VŨ

Tổ 33 cụm 5, 
Phường Phú 
Thượng, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 25,000

0251820010
40

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019077000047
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Vinh Thịnh Đông, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh 
Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Vinh Thịnh Đông, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh 
Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH KHOA Nam

11/01/1977 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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